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  Dân số An Giang năm 2019 có trên 2,4 triệu người; trong đó có trên 1,23 triệu người trong độ 
tuổi lao động, hàng năm tỉnh tạo công ăn việc làm cho 30.000 lao động, trong đó, tỷ lệ lao động qua 
đào tạo nghề chiếm 56,6%. 

 Cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang tiếp tục chuyển dịch tích cực; thế mạnh về thương mại - dịch vụ 
và du lịch được phát huy tối đa; ngành nông nghiệp đang được tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất 
lượng, giá trị và cạnh tranh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư. Cụ thể, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm chiếm 34,04%  (chủ yếu là mặt hàng lúa gạo và thủy sản), khu vực công 
nghiệp - xây chiếm 12,10%, khu vực dịch vụ chiếm 53,86%.
                                                                                                            
                                                                              SỞ CÔNG THƯƠNG AN GIANG

 

2 An Giang là tỉnh nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long có diện tích 3.537 km , phía Đông giáp 
tỉnh Đồng Tháp, Đông Nam giáp thành phố Cần Thơ, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang và Tây Bắc 
giáp Campuchia. An Giang là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông 
Cửu Long. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, rau màu; thương mại, dịch vụ và du lịch được tỉnh xác 
định là 3 ngành chủ lực thế mạnh của tỉnh. 



2 An Giang province is located in the upper stream of Cuu Long River with an area of 3,537 km , in the East 

by Dong Thap province, in the South East by Can Tho province, in the South West by Kien Giang and in North 

West by Cambodia. An Giang is one of four provinces in the key economic region of the Mekong Delta. 

Agriculture, sheries, vegetables; Trade, service and tourism are identied as the three key strengths of the 

province.

 The population of An Giang in 2019 is over 2.4 million laborers; in which over 1.23 million people in 

working age, every year the province has created jobs for 30,000 laborers, of which 56.6% of them are trained.

  The economic structure of An Giang province continues to shift positively; strengths in trade - services 

and tourism are maximized; The agricultural sector is being restructured towards improving quality, value and 

competition, attracting more and more enterprises to invest. Specically, the agriculture, forestry and shery 

sector accounted for 34.04% (mainly rice and shery products), industry - construction sector accounted for 

12.10%, service sector accounted for 53,86%. 

                                                                AN GIANG DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE

2 安江省坐落在九龙江源头，面积3.537 km ，东部接壤同塔省，东南部接壤芹苴市，西部接壤

坚江省，西北部接壤柬埔寨。安江是湄公河平原主要经济区的四个省之一。农业、水产、杂粮领

域； 贸易、服务行业和旅游行业被确定为安江省的三大优势行业。

 2019年，安江省人数为240万个人；其中有123万个人以上在工作年龄，每年该省创造工作给

予 3万劳动者，其中经过培训劳动者所占比例为56,6%.

 安江省经济结构继续积极移动；贸易、服务行业和旅游行业优势得以最大化；农业正在进行

重组，以提高质量、价值和竞争力，吸引越来越多的企业投资。具体，农业、林业和水产占34.04％

（主要是稻谷大米和水产），工业-建设占12,10%，服务行业占53,86%。

                                                               安江省工商所
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大米，糯米
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Tập đoàn Lộc Trời - Trước đây là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang 

(AGPPS) là nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ nông nghiệp hàng đầu tại thị trường 

Việt Nam với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

hạt giống, hóa chất trồng trọt và các sản phẩm hữu cơ. Đạt danh hiệu TOP 3 Gạo ngon 

nhất thế giới trong cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2015 (do The Rice Trader tổ chức).

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 028 7305 6999 - 0903197915 - 1900565623         Fax: 0296 3841 327

Email: support@loctroi.vn - Webiste: www.loctroi.vn

Sản phẩm: Gạo dinh dưỡng; gạo thơm cao cấp; gạo draco; trấu; trấu nén.
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LOC TROI GROUP

Loc Troi Group - Formerly An Giang Plant Protection Joint Stock Company (AGPPS) is a 

leading agricultural manufacturer and service supplier in Vietnam market with the 

sustainable value chain from research, production, trading of seed products, cropchemicals and 

biological - organic products. TOP 3 nalist in the world's est Rice Contest in 2015 (certicate  by 

the Rice Trader).

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen Ward , Long Xuyen City,  An Giang Province

Phone: 028 7305 6999 - 0903197915 - 1900565623  Fax:  0296 3841 327

Email: support@loctroi.vn - Webiste: www.loctroi.vn

Product: nutrition rice; premium fragrant rice; draco rice; husk; compressed rice husks.

禄天集团股份公司

获得The Rice Trader组织“2015年世界最好吃大米”比赛的第三名（TOP 3��

禄天集团-以前是安江植物保护股份公司�AGPPS) 是越南市场上在生产和提供农业服务行业的最前列公司，具有牢不可破的价值链自

研究、生产、经营各种种子、农药和有机产品。

地址：23河黄虎，美川坊，龙川市，安江省。

电话号码： (+84) 296 3841 299 �传真：(+84) 296 3841 327 

邮箱： 网页：support@loctroi.vn� www. loctroi.vn

产品：营养大米，高级香米，draco大米，谷糠碳。
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XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
Công ty xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) là một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về lương thực, nguyên liệu nông 
nghiệp, dịch vụ thương mại, với gạo là lĩnh vực chính. Hơn 35 năm 
kinh nghiệm trong kinh doanh, Angimex đã rất tự hào khi được tin 
tưởng và chấp nhận từ khách hàng của thị trường Châu Âu, Mỹ, Châu Á 
.as cũng như khách hàng trong nước. Với hệ thống kiểm soát chất lượng 
được giám sát và đánh giá tốt, Angimex cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn 
chất lượng cao nhất và dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. Angimex liên tục cải tiến để đáp ứng hy vọng của khách hàng cao hơn 
cũng như các yêu cầu khắt khe hơn của thị trường.

                cnhcm@angimex.com.vn
         028 3923 5258 - Fax: 028 3923 4286.
Địa chỉ: Số 137 Trần Bình Trọng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty xuất nhập khẩu An Giang
Email: pkdlt@angimex.com.vn
Điện thoại: 02963 3841 548 - 2963 840 382                                 Fax: 0296 3843 239
Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin liên hệ: Phòng kinh doanh thực phẩm - Công ty xuất nhập khẩu An Giang.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo cho tiêu dùng trong nước; cung 
cấp gạo xuất khẩu và trực tiếp xuất khẩu.
Gạo xuất khẩu: Angimex có khả năng sản xuất 350.000 tấn gạo mỗi năm với hệ thống các nhà máy chế biến thực phẩm, 
nằm trong khu vực nguyên liệu chính; giao thông thuận tiện; dung lượng lưu trữ trên 70.000 tấn, hệ thống xay xát hiện 
đại và kỹ thuật chiếu sáng; chất lượng sản phẩm được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Mỗi năm, công ty 
xuất khẩu từ 300.000 đến 350.000 tấn các loại gạo sang nhiều thị trường, như: Singapore, Malaysia, Philippines, 
Indonesia, Châu Phi, Iran, Iraq, Cuba, Hồng Kông, EU, Mỹ,

Tiền thân: THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI AN GIANG
Tên viết tắt: Angimex
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Address: No. 137 Tran Binh Trong, District 5, Ho Chi Minh City
        (+84) 28 3923 5258 - Fax: (+84) 28 3923 4286.
             cnhcm@angimex.com.vn

Email: pkdlt@angimex.com.vn

Business lines: Producing, processing and trading rice for domestic consumption; supplying 
rice for export and directly exporting.
Exported rice: Angimex is capable of producing 350,000 tonnes of rice per year with a system of food processing plants, 
located in areas of key raw materials; convenient transportation; capacity of storage  is over 70,000 tons, modern milling 
system and shining technique; the quality of products is managed in accordance with ISO 9001:2000. Each year, 
company exports from 300,000 to 350,000 tons of all rice types to many markets, such as: Singapore, Malaysia, 
The Philippines, Indonesia, Africa, Iran, Iraq, Cuba, Hong Kong, EU, America, …

Abbreviation: Angimex
Forerunner:AN GIANG FOREIGN TRADE 

An Giang Import-Export Company (Angimex) is one of the 
Vietnamese leading enterprises in food, agricultural material, 
commercial service, … with rice as the main eld. Over 35 years of 
experience in business, Angimex was very proud of being trusted and 
accepted from customers of European, American, Asian market….as 
well as domestic customers. With well-monitored and well-regarded 
quality control system, Angimex provides the highest quality standard 
products and professional services to satisfy customers' needs. Angimex 
continuously improves to fulll the higher customers' hopes as well as the 
stricter requests of markets. 

AN GIANG IMPORT-EXPORT 

Contact information: Food trading department - An Giang Import Export Company. 

Address: No. 01 Ngo Gia Tu, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Ho Chi Minh Branch  An Giang Import Export Company

Tel: (+84) 2963 3841 548 – 2963 840 382      Fax: (+84) 296 3843 239
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邮箱：rice@angimex.com.vn� 网页：www.angimex.com.vn 

电话号码： (+84) 296 3841 548�传真：(+84) 296 3843 239
地址：01 吴嘉嗣，龙川市，安江省。
产品：Jasmine大米，Hương Lài大米，白色大米，糙米，糯米，碎米。

经营领域：生产、加工和经营大米给国内销售，供应出口和直
接出口。

Angimex一直是越南大米出口量最大10家公司
之一。现在，Angimex生产能力为2.200吨大米
/天，其的粮食加工厂分布在各重要原料区、交
通顺利，仓库容量超过10.000吨，具有现代的烘
干、碾米、抛光、分色系统。每年，其出口自
230.000 - 300.000吨各种大米到Singapore, Malaysia, 
Philippines, Indonesia, Africa, Iraq, Hongkong等市场。

 (ANGIMEX) 安江进出口股份公司
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Email: info@tvfood.com.vn - Website: www.tvfood.com.vn 
Điện thoại: 028 3866 1797 - Fax: 028 3866 1796 
Chi nhánh HCM:  69 Thành Thái, P.14, Q.10, TP. HCM
Trụ sở chính: Ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang

        Tấn Vương hiện cung cấp gạo cho các hệ thống siêu thị lớn, các nhà hàng, khách sạn, 
trường học, bệnh viện và các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp. Bên cạnh đó Gạo Tấn Vương 
cũng được xuất khẩu đến tất cả các châu lục trên thế giới (Úc, Trung Quốc, Malaysia, Ghana, 
Mayotte,…). Với mục tiêu mang bữa cơm thơm ngon và an toàn sức khỏe đến mọi gia đình, 
Tấn Vương luôn tự hào là một trong những nhà sản xuất gạo an toàn hàng đầu Việt Nam.

        Nhà máy Tấn Vương được xây dựng theo các tiêu chuẩn HACCP, BRC và ISO22000  với 
các trang thiết bị hiện đại.

       Tấn Vương đã xây dựng thành công các vùng trồng Lúa GlobalGAP, Lúa Hữu Cơ, 
Lúa An Toàn và Cánh Đồng Lớn tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

       Gạo Tấn Vương được sản xuất khép kín, từ chọn giống, gieo trồng đến 
sản xuất và đóng gói. Tất cả các khâu được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu 
chuẩn quốc tế.

 Là thành viên chính thức của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 
Tấn Vương đang tạo ra các dòng sản phẩm gạo Việt Nam chất lượng cao, 
sạch và an toàn, cho cơm thơm ngon, bắt mắt.

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC TẤN VƯƠNG
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Email: info@tvfood.com.vn - Website: www.tvfood.com.vn
Tel: (+84) 28 3866 1797 - Fax: (+84) 28 3866 1796
HCM Branch: 69 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Head ofce: Nhon Hoa Hamlet, Nhon My Commune, Cho Moi District, An Giang 
Province

Our goal is to make every meal delicious while simultaneous ensure the safety and healthy of all 
families in Vietnam and all over the world. We pride ourselves as being one of the top rice 
manufacturers in Vietnam.

 TV Food's products are manufactured in a closed production process. All 
stages from breeding and planting to production and packaging are strictly 
controlled by the international standards.
 We have successfully established multple rice planting sites that consist of GlobalGAP 
Rice, Organic Rice, Safe Rice and Large Field in the provinces of An Giang, Kien Giang, and Ca 
Mau. Equipped with modern machineries and operated by experienced engineers, our rice mill 
processes rice under the standards of HACCP, ISO22000, and BRC. We are currently supplying to 
many Vietnamese supermarket chains, schools, hospitals, hotels, and food catering services. TV Food's 
products have been exported worldwide (China, Australia, Ghana, Mayotte,…)

 As an ofcial member of the Vietnam Food Association (VFA), TV 
Food Co., Ltd has always been proud to consistently serve worldwide 
consumers with multiple Vietnamese rice products with unrivaled high 
quality, cleanliness, and safety that go beyond just shere taste and look. 

TV FOOD COMPANY LIMITED (TVFOOD CO., LTD)
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省外办公室:  69 诚泰, 第14坊, 第10郡, 胡志明市。

是越南粮食协会的正式成员，晋王正在创设有质量好、干
净和安全的各种越南大米，让米饭又香又好吃却宜人。

晋王粮食责任有限公司

晋王大米采用封闭式生产流程，自挑选种子，播种到生产和打
包。整个流程严谨执行按照国际标准。
晋王已经在安江省，坚江省和金瓯省建立成功各种类型：播种
GlobalGAP大米地区，播种有机大米地区，播种安全大米地区和巨田。

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC TẤN VƯƠNG

 晋王工厂建设按照HACCP, BRC 和 ISO22000各标准，具有新代设备机器。  
目前，晋王正在提供大米给大型超市、饭店、酒店、学校、医院、供应员工餐
饭单位。另外，晋王大米也出口到世界上所有大洲（澳洲，中国，Malaysia, 
Ghana, Mayotte等等）。
晋王目标是供应又香又好吃和安全的膳食给所有家庭，晋王自豪是越南生
产安全大米之一公司。
地址：仁和邑，仁美村，新市县，安江省。

电话号码：028 3866 1797，传真: 028 3866 1796
 邮箱： ， 网页：info@tvfood.com.vn   : www.tvfood.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  ĐOÀN NAM AN 

Công ty cổ phần Tập Đoàn Nam An được thành lập năm 2001, sau đó 

chính thức đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2002 tại ấp 

Long Hòa 2, làng Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Từ năm 2002 

đến 2005, Công ty cổ phần Tập Đoàn Nam An không ngừng mở rộng đầu tư kinh 

doanh như: tăng diện tích nhà xưởng, kho chứa công suất 12.000 tấn và dây chuyền 

sản xuất hiện đại hơn. Năm 2005, công ty đã sản xuất 74.220 tấn, kiếm được 12.341.142 

USD. Trong số đó, công ty đã xuất khẩu tổng cộng 2.950.000 USD. Từ năm 2006 đến 2009, diện 

tích nhà xưởng được mở rộng lên 7.680m2 với sáu máy đánh bóng gạo hiện đại. Công ty cổ phần 

Tập Đoàn Nam An tăng sản lượng để mở rộng ra thị trường trong và ngoài nước, xuất khẩu gạo 

sang Philippine, Indonesia, Malaysia, Châu Phi, v.v ... Tổng sản lượng năm 2009 là 125.256 tấn, 

thu về 41.069.520 USD. Trong số đó, 35.890 tấn đã được xuất khẩu, kiếm được 14.936.000 

USD.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 954, Tổ 10, ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, An Giang
Điện thoại:  0296 3 820 666 – 0937 133 000    Fax: 0296 3820 630
Email: vu.tran@namamrice.com
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NAM AN GROUP

Nam An Group was established in 2001, and then ofcially 
has put into production and business activities since 2002 in 
Long Hoa 2 Hamlet, Long Hoa Village, Phu Tan District, An 
Giang Province.
Between 2002 and 2005, Nam An Group was constantly expanding its 
business investments such as: the increase in workshop areas, the 
warehouse with a capacity of 12.000 tons and more modern production lines. 
In 2005, the company produced 74.220 tons earning 12.341.142 USD. Among 
them, the company exported a total of 2.950.000 USD.
From 2006 to 2009, the workshop areas were extended to 7.680m2 with six modern 
rice-polishing machines. Nam An Group raised its production to expand to domestic 
and foreign markets, exported its rice to Philippine, Indonesia, Malaysia, Africa, and 
etc. The total output in 2009 was 125.256 tons earning 41.069.520 USD. Among 
them, 35.890 tons was exported earning 14.936.000 USD.

Adress: Long Hoa 2 Hamlet, Long Hoa Village, Phu Tan District, An Giang Province.
Tel: (+84) 296 3 820 666 – (+84) 937 133 000
Fax: (+84) 296 3820 630
Email: vu.tran@namamrice.com

19



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM AN 
南安集团股份公司

南安集团股份公司于2001年成立，自2002年正式投入
生产经营，地址在：龙和2邑，龙和村，富新县，安江
省。
2002-2005年，南安集团股份公司不断扩展投资经营如：增
加工厂面积，仓库容量12.000吨和现代生产线。2005年，公司已
生产74.220吨，收回12.341.142 USD�其中，公司已出口总共是
2.950.000 USD�
2006-2009年，工厂面积增加到7.680m2�具有6台现代的抛光机。南安集
团股份公司增加产量以扩大国内和国外市场，出口大米到Philippine, 
Indonesia, Malaysia, 非洲等等。2009年总产量是125.256吨，收回
41.069.520 USD�其中，已出口35.890吨，收回14.936.000 USD�
电话号码：(+84) 296 3 820 666� 传真：(+84) 296 3820 630
邮箱：vu.tran@namamrice.com
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CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN 
GIANG (AFIEX) 

- Được thành lập năm 1990, dựa vào thế mạnh nông nghiệp của tỉnh là cây lúa, 
con cá, Công ty AFIEX đã khởi đầu sự nghiệp và gặt hái thành công. Là doanh 
nghiệp có qui mô hoạt động đa ngành nghề trong đó chủ lực là 03 lãnh vực then 
chốt: chế biến và xuất khẩu lương thực, thủy sản; sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn 
nuôi thủy sản. Cùng với các lĩnh vực then chốt này, Công ty còn hoạt động trong chế 
biến thực phẩm, nhập khẩu và kinh doanh nguyên liệu TĂGS, tổ chức chăn nuôi và hoạt 
động dịch vụ chăn nuôi… Với sản phẩm chính là gạo xuất khẩu các loại, cá tra - basa đông 
lạnh, thức ăn cho gia súc, gia cầm và cá, đã mang thương hiệu AFIEX đến với người tiêu dùng 
trong nước và xuất nhập khẩu qua 42 quốc gia trên thế giới. Quan tâm đến lợi ích của khách hàng, 
đảm bảo những cam kết về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm giao hàng luôn là lợi thế của Công 
ty trong quá trình hoạt động hơn hai mươi năm qua.
Từ ngày 01/4/2011, Công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công ty cổ phần, đánh dấu một bước 
ngoặc quan trọng trên chặng đường hình thành và phát triển.Với quan niệm “cách tốt nhất để cạnh tranh và phát triển là 
phải đảm bảo lợi ích của khách hàng”, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang mong được thiết 
lập mối quan hệ mua bán, hợp tác và đầu tư với tất cả đối tác trong và ngoài nước để cùng phát triển.
- Chuyên sản xuất, kinh doanh gạo, nông sản, thực phẩm tươi, thực phẩm chế biến, sản phẩm chăn nuôi, thức ăn gia súc 
gia cầm và thủy sản, thuốc thú y, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, kinh doanh địa ốc, kinh doanh vật liệu xây dựng, khai 
thác chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ gia dụng, hàng bách hóa tổng hợp, hàng điện máy, hàng tiêu dùng, phân bón, 
giống gia súc và thủy sản, dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm tập trung, dịch vụ khai báo hải quan, giao nhận hàng hóa XNK.

Địa chỉ:  2045, Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Số điện thoại: 0296 3932 512       Fax: 0296 3932 981
Email: xnknstpagg@hcm.vnn.vn   Website: www.aex.com.vn 
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IMPORT:  fertilizers, veterinary medicines, raw materials for processing animal feed,  wood, electrical appliances and other 
consumer goods
With the concept of “THE BEST WAY TO COMPETE AND DEVELOP IS TO ENSURE IN THE CUSTOMERS' INTERESTS 
for many years, An Giang Agriculture and Foods Import Export Joint Stock Company has actually created the trust of domestic 
and foreign customers and has developed trading relationships with over 40 countries worldwide. Our company is very pleased to 
contact, trade and cooperate in investment and joint venture with domestic and foreign customers.
An Giang Agriculture and Foods Import Export Joint Stock Company is the member of: 
    . Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
    . Vietnam Food Association (VIETFOOD)
    .  Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP)
    .  Vietnam Feed Association (VFA)
    . Angiang Fisheries Association (AFA)
Address: 2045  Tran Hung Dao Street, Thanh An Hamlet, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Tel: (+84) 296 3932 512       Fax: (+84) 296 3932 981
Email: xnknstpagg@hcm.vnn.vn   Website: www.aex.com.vn

AN GIANG AGRICULTURE AND FOODS EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY  

Established in 1990, An Giang Agriculture and Foods Import Export Joint Stock 
Company  AFIEX has continuously developed into a powerful and prestigious 
enterprise in Vietnam.
PRODUCTION AND BUSINESS OPERATIONS:
Specializing in the business of rice, agricultural products, fresh food, processed food, 
livestock products, poultry feed, veterinary drugs, animal feed raw materials, real estate, 
construction materials, lumbering and forest product processing, furniture, general goods, 
electrical appliances, consumer goods, fertilizer, livestockbreeding and sheries, pigs, cattle and 
poultry service-centered slaughter, customs declaration services, import / export freight forwarding.
IMPORT AND EXPORT ACTIVITIES:
. EXPORT: rice, agricultural products, aquatic products.
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CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM AN GIANG (AN GIANG AFIEX) 

�AFIEX安江）安江食品农产进出口股份公司
在1990年成立，随着安江省农业优势是稻谷和鱼，AFIEX公司
开创事业以及得到成功。是一家有经营领域丰富的公司，其中
主要是加工和出口粮食、水产；生产和经营水产饲料三项重点领
域。
此外，其还有发展加工食品，进口和经营家畜饲料的原料，组织蓄养
和蓄养相关服务等等。主要产品有：各种出口大米，冷冻巴沙鱼，家
畜、家禽、鱼的饲料，已带AFIEX牌子临到消费者以及进出口到世界上42个
国家。在公司经营过程的20多年来，关注到客户的利益、保证产品质量、交货责任感
一直是公司的优势。
自2011/04/01日起，公司从国家企业类型转换成股份公司类型，在成立和发展路途标志了一个重
要转折点。公司观念“竞争和发展的最好方法是保证客户的利益”，AFIEX公司希望与国内、国
外合作伙伴设立交易、合作及投资的关系，共同发展。
经营领域：生产和经营大米、农产、新鲜食品、加工食品、饲养产品、饲料、兽医药品、饲料原
料、经营房地产、经营建材、采掘加工林产、经营家用木器、百货商店、电器、消费品、肥料、
种畜、家畜家禽集中屠宰服务、报关服务、进出口货物交接。
Dia chi：2045 Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang
地址：2045陈兴道，盛安组，美泰坊，龙川市，安江省。
电话号码：(+84) 296 3932 963�传真：(+84) 296 3932 981
邮箱： 网页：xnknstpagg@hcm.vnn.vn� www.aex.com.vn 
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CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 
Địa chỉ: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 787 444         Fax: 02963 787 777
Email: phus2lua@gmail.com

TRINH VAN PHU COMPANY LIMITED (TVP CO.,LTD)
Address: Luong An Tra commune, Tri Ton district, An Giang province
Tel: (+84) 2963 787 444             Fax: (+84) 2963 787 777
Email: phus2lua@gmail.com

郑文富独资责任有限公司
 经营领域：收获后服务活动
地址：梁安茶村，知宗县，安江省
电话号码: (+84) 76 3787 444  - 传真：(+84) 76 3787 777
邮箱：phus2lua@gmail.com
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CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

Địa chỉ: Tổ 11, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, TP. Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3958 650 -   Fax:   0296 3958 651
Email: lytran@vinhphat.com

VINH PHAT WILMAR RICE LIMITED CO.

International markets: In addtion to developing domestic market, VWRC is proud to bring 
Vietnam's rice to international markets.
- Europe:  Spain, Lithuania, Russia, Georgia, Belarus.
- Asia: Singapore, Philippines, Malaysia, Mongolia, Hong Kong.
- Africa:  Algeria, Ghana, Togo, South Africa, Côte d'lvoire, Tanzania, Bénin.
- Other countries: PNG, Chile, Trinidad and Tobago, French Polynesia.
Address: Binh Duc Hamlet, Binh Duc Ward, Long Xuyen, An Giang Province
Tel: (+84) 296 3958 650 -  Fax: (+84) 296 3958 651
Email: lytran@vinhphat.com

WILMAR 荣发大米责任有限公司

Address: 11 小组，平德5组，平德坊，龙川市，安江省。
电话号码: 传真：(+84) 296 3958 650 -  (+84) 296 3958 651
邮箱： lytran@vinhphat.com
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CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN PHÚ VINH

Công ty TNHH MTV Nguyễn Phú Vinh được thành lập từ 
năm 1990 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực kinh doanh lương thực, với ngành hàng 
chủ lực Nếp. Công ty có thể sản xuất 1.000 tấn gạo mỗi ngày, 
kho bãi với sức chứa trên 50 nghìn tấn gạo nên luôn đảm bảo nguồn 
hàng phong phú với sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty có thị 
phần rất lớn chủ yếu là cung cấp thị trường Trung Quốc và các nước Đông 
Nam Á. 

Địa chỉ: Ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963 592 828 – 0918.078.660    
Fax: 02963 592 929
Email: nguyenphuvinhcom.limit@gmail.com  -  vinh.nguyen@nepsach.vn
Website: www.nepsach.vn
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NGUYEN PHU VINH ONE MEMBER COMPANY 

Its precursor - NGUYEN PHU VINH ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED with more than 30 years of 
experience is one of the leading companies in Vietnam in the 
eld of trading food, mainly trading fragrant glutinous rice. Our 
company is specialized in manufacturing and exporting fragrant 
glutinous rice.
The company produces 1,500 tonnes of raw material per day, with storage 
capacity of over 50,000 tonnes of glutinous rice. Therefore, we always ensure the rich source of 
products with standard products for export markets. The company has a huge market share 
mainly in markets of China and Southeast Asia.

Address:   Binh Quoi 2 Hamlet, Binh Thanh Dong Village, Phu Tan District, An Giang Province.
Tel: (+84) 02963 592 828 – (+84) 918.078.660    
Fax: (+84) 2963 592 929
Email: nguyenphuvinhcom.limit@gmail.com  -  vinh.nguyen@nepsach.vn
Website: www.nepsach.vn
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阮富荣独资责任有限公司
 

在1990年成立，是越南经营粮食行业最前列公
司之一，主要是糯米。每天，公司可以生产
1.000大米，仓库容量超过50.000吨大米，会保持
货物数量充裕，产品满足出口标准。公司的市场最
大是供应给中国和东南亚各国。

地址：平龟2邑，平盛东村，富新县，安江省
电话号码：(+84) 02963 592 828 – (+84) 918.078.660    
传真: (+84) 2963 592 929
网页： nguyenphuvinhcom.limit@gmail.com  -  vinh.nguyen@nepsach.vn
邮箱：www.nepsach.vn
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HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ THẠNH 
Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh hiện là lá cờ đầu trong phong trào kinh tế hợp tác 
xã của An Giang. Chúng tôi tự hào có nguồn nhân lực dồi dào, nội bộ thống nhất và 
đoàn kết cao, trình độ quản lý và canh tác cao, tiềm năng về đất đai rộng lớn. Chúng tôi 
mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước về đây liên kết thực hiện vùng chuyên canh 
lúa, nếp theo chuỗi giá trị, xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, đồng thời hợp 
tác thực hiện các dịch vụ phục vụ sản xuất, trong đó có dịch vụ cung ứng vật tư nông 
nghiệp, bao tiêu sản phẩm. 

Địa chỉ:  Ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Điện thoại:  02963 580 830 - 0918 951 720
Email:  tvloba@yahoo.com.vn

PHU THANH AGRICULTURAL COOPERATIVE
Phu Thanh Agricultural Cooperative is now the ag of the economic movement. An Giang's commune. We are proud of our 
abundant and internal human resources, and high solidarity, high management and cultivation skills, great land potential. We invite domestic and foreign 
businesses here to join the region specializing in rice, sticky rice in the value chain, building an agricultural processing factory export, and at the same 
time cooperate in providing services for production, including services supply of agricultural materials, product consumption.

Address: Phu Loc Hamlet, Phu Thanh Commune, Phu Tan District, An Giang Province
Phone: 02963 580 830 - 0918 951 720
Email:  tvloba@yahoo.com.vn

富盛农业合作社
目前，富盛农业合作社是安江省经济合作社风潮的领先旗子。我们自豪有充裕人力量，内部统一和高度团结，管理和耕作程度高，
土地潜能广元。我们非常荣幸邀请国内、国外各公司来此链接规划专门耕作稻谷、糯米地区按照价值链，建设加工农产出口工
厂，同时合作执行服务生产有关工作，其中有供应农业资材服务，包销产品。

地址：富禄邑，富盛村，富新县，安江省。
电话号码：02963 580 830 - 0918 951 720
邮箱: tvloba@yahoo.com.vn
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Một số doanh nghiệp kinh doanh gạo khác trên địa bàn tỉnh An Giang:
Some other rice business enterprises in An Giang Province
在安江省经营大米其他公司：

CÔNG TY CỔ PHẦN GAVI
Địa chỉ: Lô 3-4, Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang
Điện thoại: 0296 3588997
GAVI JOINT STOCK COMPANY
Address: Lot 3-4, CN-TTCN Tan Trung Cluster, Tan Trung Commune, Phu Tan District, 
An Giang Province
Phone number: 0296 3588997
GAVI股份公司
地址：3-4区，新中工业区，新中村，富新县，安江省。
电话号码：0296 3588997

CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG
Địa chỉ: 6 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (+84) 296 3955 802 – Fax: (+84) 296 3955 801 – Email: 
lttp.ag@anfoodco.com.vn
AN GIANG FOOD & FOODSTUFF COMPANY (ANFOODCO)
Address: 6 Nguyen Du Street, My Binh Ward,, Long Xuyen City, An Giang Province
Tell: (+84) 296 3955 802 – Fax: (+84) 296 3955 801 – Email: 
lttp.ag@anfoodco.com.vn
安江食品粮食公司
地址：6号阮攸，美平坊，龙川市，安江省。
电话号码：（+84）296 3955 802，传真：（+84）296 3955 801 
邮箱：lllp.ag@anfoodco.com.vn
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CÔNG TY CP THỰC PHẨM GAP
Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang - Điện thoại: 0933 407 975
GAP FOOD JOINT STOCK COMPANY
Address: An Thanh Village, Hoa An Ward, Cho Moi District, An Giang Province - Tel: 0933 407 975
GAP食品股份公司
地址：安盛邑，和安村，新市县，安江省。电话号码：0933 407 975 

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ CB NÔNG SẢN CPAP
Địa chỉ: Ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang. - Điện thoại: 0908 006 300
CPAP AGRICULTURAL PRODUCTION AND SERVICE TRADING CO..LTD
Address: Thanh Nien Village, Phu Hoa Town, Thoai Sown Distric, An Giang Province - Tel: 0908 006 300
CPAP加工农产和贸易服务责任有限公司
地址：青年邑，富和镇，瑞山县，安江省。

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU
Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Phú Lâm, Phú Tân, AG - Điện Thoại: (+84) 296 2475 869 
Fax: (+84) 296 3580 448 - Email: lytran@vinhphat.com
GLOBAL CORPORATION COMPANY
Addreviation: PVL CO. Address: Phu Hoa Hamlet, Phu Lam Commune, Phu Tan District, 
An Giang Province Tel: (+84) 296 2475 869 - Fax: (+84) 296 3580 448 - - Email: 
lytran@vinhphat.com
全球股份公司
地址：富和邑，富林村，富新县，安江省。
电话号码：（+84）296 2475 869，传真：（+84）296 3580 448
邮箱：lytran@vintphat.com 31



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ VINH
Địa chỉ: Ấp Long Hoa, Xã Long Sơn, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang 
Điện Thoại: (+84) 296 3820 136 - Fax: (+84) 296 3820 137 - Email: phuvinhag@hcm.vnn.vn - lytran@vinhphat.com 
PHU VINH TRADING LIMITED COMPANY
Address: Long Hoa Hamlet, Long Son Commune, Phu Tan District, An Giang Provine
Tel: (+84) 296 3820 136 - Fax: (+84) 296 3820 137 - Email: phuvinhag@hcm.vnn.vn - lytran@vinhphat.com
富荣贸易责任有限公司
地址：龙华邑，龙山村，富新县，安江省。电话号码：（+84）296 3820 136, 传真：（+84）296 3820 137 
邮箱：phuvinhag@hcm.vnn.vn;lytran@vinhphat.com
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK ĐẠT NGHĨA
Địa chỉ: Ấp Bình Quới, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang - Điện thoại: 02963 881 922
DAT NGHIA IMPORT EXPORT TRADING CO..LTD
Address: Binh Quoi Village, Hoa An Ward, Cho Moi District, An Giang Province - Tel: 02963 881 922
达义进出口贸易责任有限公司
地址：平龟邑，和安村，新市县，安江省。电话号码：02963 881 922

CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH ATC
Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang - Điện thoại: 0939 
521 818
Lĩnh vực kinh doanh: Gạo, khô, mắm, rượu
TIN THANH ATC COMPANY LIMITED
Address: Group 3, Hoa Long 4, An Chau Town, Chau Thanh District, An Giang Province - Tel: 
0939 521 818
Business Areas: Rice, dried, sh sauce, wine
ATC信诚责任有限公司
地址：3小组，和龙4邑，安州镇，周城县，安江省。
电话号码：0939 521 818 
经营领域：大米，干鱼，腌制鱼，酒。32
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN AN GIANG

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, xuất khẩu, dịch vụ

Sản phẩm: Cá Tra, Basa đông lạnh

EU Code: DL 07, DL 08, DL 09 và DL 360

HT QLCL: HACCP, BAP, BRC, VILAS 17025, HALAL, ASC

Agish là thương hiệu mạnh của một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam sản xuất thủy sản 
xuất khẩu. Công ty đã hoạt động trong ngành thủy sản trong hơn 30 năm. Sản phẩm Agish, đặc biệt là Cá 
tra (Basa), đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Doanh thu của công ty đã tăng trưởng liên tục, gần đạt 
100 triệu USD vào cuối năm 2011. Với nỗ lực và sáng tạo, Công ty đã nhanh chóng theo xu hướng hội nhập toàn cầu và 
có được sự tăng trưởng bền vững để trở thành một công ty có uy tín trên thị trường Việt Nam và thế giới. Các sản phẩm 
chế biến của Agish đã được người tiêu dùng địa phương chọn là hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam trong nhiều 
năm liên tiếp. Agish luôn coi trọng chất lượng sản phẩm và coi đó là yếu tố quyết định cho sự thành công và uy tín 
của công ty trên thế giới, thị trường nơi các công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, Công ty có thiết 
lập một hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt cho dây chuyền sản xuất, bao gồm cả Hazard Phân tích và điểm kiểm 
soát quan trọng (HACCP), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh (SSOP), Tổ chức 
quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO 9001:2000, Thực phẩm chất lượng an toàn 2000 (SQF 2000) cho dây chuyền sản xuất, 
An toàn Thực phẩm chất lượng 1000 (SQF 1000) cho canh tác, Tiêu chuẩn toàn cầu BRC, Thực hành nuôi trồng thủy 
sản tốt nhất (BAP) và ISO 14001:2004 để quản lý môi trường tại tất cả các nơi của công ty. Công ty luôn luôn cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Địa chỉ: 1234  Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3852 368 - 3857 724         Fax: 0296 3852 202

Email: agish.co@agish.com.vn                Website: www.agish.com.vn

34



IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK 

COMPANY AN GIANG SEAFOOD

Scope activities: Processing, exporting, services

Product: Frozen Tra and Basa sh

EU Code:  DL 07, DL 08, DL 09 and DL 360

Quality control system: HACCP, BAP, BRC, VILAS 17025, HALAL, ASC

Agish  is a strong trademark of one of the leading companies of Vietnam producing seafood for 
export. The Company has operated in the shery industry for over 30 years. Agish  products, especially 
Pangasius (Basa) sh, have been exported to many countries around the world. The Company's turnover has 
seen continuous growth, nearly reaching 100 million USD by the end of 2011. With effort and creativity, the 
Company has rapidly followed the global integration trend and obtained sustainable growth to become a prestigious 
company in the Vietnamese and world markets. Agish processed products have been chosen by local consumers as 
Vietnamese high-quality goods for many consecutive years. Agish  has always attached great importance to product 
quality and deemed it a decisive factor for a company's success and prestige in the world market where companies 
face erce competition. Therefore, the Company has set up a strict quality management system for the production line, 
including Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), Sanitation 
Standard Operating Procedures (SSOP), International Organization for Standardization ISO 9001:2000, Safe Quality 
Food 2000 (SQF 2000) for production line, Safe Quality Food 1000 (SQF 1000) for farming, BRC Global Standards, 
Best Aquaculture Practices (BAP) and ISO 14001:2004 for managing environment at all places of the company. The 
Company has always improved efcient quality management system to satisfy customers' requirements.

Add: 1234  Tran Hung Dao Street, Long Xuyen City, An Giang Provinceg

Tel: (+84)296 3852 368 - 3857 724        Fax: (+84)296 3852 202

Email: agish.co@agish.com.vn          Website: www.agish.com.vn
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安江水产进出口股份公司
经营领域：加工，出口，服务。

产品：冷冻巴沙鱼。

EU Code: DL 07, DL 08, DL 09 and DL 360 

质量管理HACCP, BAP, BRC, VILAS 17025, HALAL, ASC

Agish是越南生产、出口水产行业站在最前列公司之一。公司经营在水产行业有

30多年的时间。Agish的产品，特别是巴沙鱼已经出口到世界上较多国家。公司赢

利不断地增长，在2011年底已达到接近1亿USD。

公司经营在水产行业有30多年的时间。Agish的产品，特别是巴沙鱼已经出口到世界上较多

国家。

伴随努力和创造精神，公司已在及早跟着全球联合合作方向并且得到结实增长，

成为在世界上与在越南的市场有威信公司之一。

在连续几年Agish的各种加工产品获得当地销售者评选是越南好质量的产品。

Agish一直重视产品质量并且当成公司在世界市场的成功和威信的决定因素，世界市场是各公司要面对酷烈

竞争的市场。

因此，公司已给生产线设立了一个严谨的质量管理系统，包括Hazard分析和监控重要界限点（HACCP），

良好生产执行（GMP），卫生标准运行流程（SSOP），国际组织关于标准化（ISO 9001:2000），

2000产品质量安全（SQF 2000）给生产线，1000食品质量安全（SQF 1000）给耕作，BRC全球标准，

执行最挂培植水产（BAP）和ISO 14001:2004给公司全部地区管理环境。

公司不断地改进让质量管理系统更有效果以满足客户的要求。

地址：1234陈兴道，龙川市，安江省。

电话号码：

邮箱：agish.co@agish.com.vn -网页：www.agifish.com.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVICO)

Sự khởi đầu tuyệt vời cho câu chuyện Corporation của chúng tôi là bắt 
đầu với nhà lãnh đạo yêu dấu của chúng tôi - Chủ tịch Doãn Tới.

Trước hết, ông thành lập Công ty TNHH Nam Việt trong lĩnh vực xây dựng dân 
dụng và công nghiệp. Không dừng lại ở đó, anh nhận ra tiềm năng của ngành thủy 
sản ở nước ta có thể phát triển hơn nữa, sinh kế của người nuôi cá có thể được cải 
thiện hơn nữa. Năm 2000, anh mạnh dạn đầu tư để mở rộng phạm vi hoạt động sang thị 
trường thủy sản. Đầu tiên là thành lập Nhà máy cấp đông Nam Việt, chuyên chế biến cá 
tra. Đồng thời, ông thành lập các khu vực nuôi cá để kiểm soát việc cung cấp nguyên liệu thô.

Tiếp theo là việc thành lập Nhà máy cấp đông thứ hai có tên Nhà máy Thái Bình Dương vào năm 2004. Năm 
2008 Nhà máy Đại Tây Dương cũng được thành lập. Đánh dấu thành công ban đầu của việc chuyển đổi kinh doanh là vào năm 2007, 
NAVICO là nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất thế giới. Đó cũng là động lực để anh theo đuổi giấc mơ đưa đất nước nuôi trồng thủy sản trở nên 
xa hơn. Việc thành lập Nhà máy Ấn Độ Dương năm 2008 với công suất hàng trăm tấn/ngày đã mở ra một bước ngoặt mới cho NAVICO 
nói riêng và nền kinh tế thủy sản ở nước ta nói chung.

Mã EU: DL 152, DL 384, DL 18, DL 408

HT QLCL: GlobalGAP, ISO 9001: 2008, ISO 17025: 2005, BAP, ASC, HACCP FDA, HACCP, HACCP CODEX, BRC, IFS, 

BSC.

Địa chỉ:  19D đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Qui, thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3834 065 -    Fax: 0296 3833 779/3834 054

Email: thuydo@navicorp.com.vn/ namvietagg@hcm.vnn.vn

Website: www.navicorp.com.vn
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Next is the establishment of the second Freezing Factory named Pacic Ocean Factory in 2004. In 2008, the Atlantic Ocean 
Factory was also established. Marking the initial success of his business transformation is in 2007, NAVICO is the biggest pangasius 
exporter of the world.

It is also a motivation for him to pursue the dream that bringing the country's aquaculture become further! The establishment of the 
India Ocean Factory in 2008 with the capacity of hundreds of tons/day has opened up a new turning point for NAVICO in 
particularly and the economy of seafood in our country in generally.

EU Code: DL 152, DL 384, DL 18, DL 408

HT QLCL: GlobalGAP, ISO 9001:2008, ISO 17025:2005, BAP, ASC, HACCP FDA, HACCP, HACCP CODEX, BRC, 

IFS, BSC.

Address: 19D Tran Hung Dao street, My Qui Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Phone: (+84) 296 3834 065 - Fax: (+84) 296 3833 779/ 3834 054

Email: thuydo@navicorp.com.vn/ namvietagg@hcm.vnn.vn - Website: www.navicorp.com.vn

NAM VIET CORPORATION (NAVICO)

The great start for our Corporation's story is to begin with our beloved 
leader - Chairman Doan Toi.

First of all, he established Nam Viet Co.,Ltd in the eld of civil and industrial 
construction. Without stopping there, he realized the potential of our country's 
shery sector which could be further developed, sh farmer's livelihoods could be 
further improved. In 2000, he bravely invested to expand the scope of activities to 
seafood market. The rst was the establishment of Nam Viet Freezing Factory, specializing 
in processing pangasius. At the same time, he established sh farming areas to control the supply 
of raw materials.
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(NAVICO)南越股份公司
我们的Corporation故事的精彩开始是从我们亲爱的领导开始-尹

及主席。

开始时，主席成立南越责任有限公司，经营领域是工业和民用建设。

没有停留在目前的水平上，主席认为我们国家的水产行业潜能还可以继续发

展，

养鱼者的生计还可以继续改善。2000年，主席放胆投资扩大经营范围到水产市场。

首先是成立南越冷冻工厂，专门加工巴沙鱼。同时，

主席也规划了较多养鱼的区块便于监控粗原料的供应工作。

然后在2004年

是成立第二家冷冻工厂是太平洋工厂。在2008年，成立大西洋工厂。

标志经营领域转换的初步成功是在2007年NAVICO是世界上出口巴沙鱼最大的公司。

这也是一个动力让主席

坚持追逐让我们国家水产走得更远的梦想。

2008年成立印度洋工厂，每天生产能力有几百吨给NAVICO以及我们国家水产行业设立一个新的转折点。

EU Code: DL 152, DL 384, DL 18, DL 408

质量管理：GlobalGAP, ISO 9001:2008, ISO 17025:2005, BAP, ASC, HACCP FDA, HACCP, HACCP CODEX, BRC, 

IFS, BSC.

地址：19D 陈兴道, 美龟坊, 龙川市, 安江省。

电话号码：(+84) 296 3834 065 -传真：(+84) 296 3833 779/ 3834 054

邮箱：thuydo@navicorp.com.vn/ namvietagg@hcm.vnn.vn -网页：www.navicorp.com.vn
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CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN MỸ

ANMYFISHCO (CÔNG TY CP XNK AN MỸ) chuyên trồng trọt, chế biến 

và xuất khẩu Pangasius Hypophthalmus (cá tra) và Pangasius Bocourti (cá Basa) 

tại tỉnh An Giang, Việt Nam.

Các sản phẩm chính của ANMYFISHCO:

- Cá tra và cá Basa phi lê đông lạnh.

-  Cá rô phi, Shirmp, Mực, Mực - cá và các sản phẩm thủy sản đông lạnh khác.

ANMYFISHCO mong muốn trở thành đối tác hợp tác đáng tin cậy lâu dài của bạn với các đối tác trong và ngoài nước.

Mã EU: DL 311

HT QLCL: ASC, BRC, FDA, GlobalGAP, ISO 9001: 2008, HALAL, IFS, HACCP

Địa chỉ: Lô A2, A3, Khu công nghiệp Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3721 888

Fax:   0296 3721 999

Email: panga@anmysh.com.vn

Website:  www.anmysh.com.vn
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AN MY SEAFOOD IMPORT - EXPORT AND 
PROCESSING JOINT STOCK COMPANY  
(ANMYFISHCO)

ANMYFISHCO (AN MY SEAFOOD IMPORT - EXPORT AND 

PROCESSING JOINT STOCK COMPANY ) specializes in farming, processing 

and exporting Pangasius Hypophthalmus (Tra Fish) and Pangasius Bocourti (Basa 

Fish) in An Giang Province, Vietnam.

Main products of ANMYFISHCO:

-  Tra sh and Basa sh frozen llet.

-  Tilapia, Shrimp, Squid, Cuttle - sh and other frozen aquatic products. 

ANMYFISHCO is looking forward to becoming your long - term reliable cooperation partner with domestic and 

foreign partners.

EU Code: DL 311

HT QLCL: ASC, BRC, FDA, Global GAP, ISO 9001:2008, HALAL, IFS, HACCP.

Address: Lot A2, A3, Phu Hoa Industrial Zone, Thoai Son District, An Giang Province.

Phone: (+84) 296 3721 888 

Fax: (+84) 296 3721 999
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安美鱼股份公司

ANMYFISHCO (安美鱼股份公司）是越南，安江省专门耕作、加

工和出口

（Pangasius Hypophthalmus鱼以及 Pangasius Bocourti鱼 (巴沙鱼)的公

司。

ANMYFISHCO的主要产品：

-冷冻巴沙鱼片。

-非洲鲫鱼，Shirmp，墨鱼，墨鱼-鱼和其他冷冻水产产品。

ANMYFISHCO希望成为你和国内、国外企业的长久、威信合作伙伴。

EU Code:   DL 311

HT QLCL: ASC, BRC, FDA, Global GAP, ISO 9001:2008, HALAL, IFS, HACCP. 
地址：A2, A3区, 富和工业区，瑞山县，安江省。

电话号码：(+84) 296 3721 888 

传真：(+84) 296 3721 999

邮箱：panga@anmyfish.com.vn

网页：www.anmyfish.com.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long  chuyên nuôi và 

chế biến CÁ PANGASIUS (Cá Basa Bocourti và Tra Pangasius 

Hypophthalmus). Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nông nghiệp. 

Chúng tôi là trang trại nổi tiếng và là một nhà lãnh đạo nuôi cá Basa Pangasius 

tại Việt Nam. Trong quá khứ và cho đến nay, chúng tôi đã nuôi khoảng hơn 80.000 

tấn cá tra ở sông Mê Kông tại khu vực nằm ở tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu 

Long, miền Nam Việt Nam.

Nhà máy chế biến có công suất hàng năm là 15.000 MTS philê Pangasius đông lạnh thành phẩm. Cơ 

sở vật chất, Phòng thí nghiệm và Thiết bị được lắp đặt theo tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng tốt với HACCP-GMP-SSOP, ISO-

9001:2000 BVQI số 1976898, FDA No.13799569826, HALAL giúp chúng tôi trở thành Sản phẩm đông lạnh an toàn và hợp vệ sinh.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long là thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà sản xuất và sản xuất thủy sản 

Việt Nam (VASEP).

Mã nhà máy chế biến của EU: DL-370

Điện thoại:    0296 3931 000 - 3932 821

Fax:  0296 3932 446 - 3932 099

Email:  sales@clsh.com.vn

Website:      www.clsh.com

Thành viên của:  www.pangash.com 43



CL-FISH CORP., LTD 
CL-FISH CORP., LTD specializes in farming and processing 

PANGASIUS FISHES (Basa Bocourti and Tra Pangasius 

Hypophthalmus Fish). We have over 25 years experiences in farming. 

We are the famous farm and a leader of farming Basa Pangasius shes in 

Vietnam. In the past and up to now, we have been farming about over 80.000 

tons of Pangasius Fish in the Mekong River at the area located in An Giang 

province, Mekong Delta, South of Vietnam.

The processing factory has an annual capacity of 15.000 MTS of nished frozen Pangasius 

Fillets. Facilities, Laboratory and Equipment installed in the hygienic standard and good quality 

with HACCP-GMP-SSOP, ISO-9001:2000 BVQI No.1976898, FDA No.13799569826, HALAL 

that make us the safe and hygienic Frozen Products.

CL-FISH CORP., LTD is the ofcial member of The Vietnam Association of Seafood Exporters 

and Producers (VASEP).

EU Processing Plant Code: DL-370

Tel: (+84) 296 3931 000 - 3932 821

Fax: (+84) 296 3932 446  - 3932 099

Email:  sales@clsh.com.vn

Website: www.clsh.com

Member of:  www.pangash.com44



九龙水产进出口股份公司

九龙水产进出口股份公司专门养和加工PANGASIUS鱼

（Bocourti巴沙鱼和Tra Pangasius Hypophthalmus）。我们在农

业行业有超过25年的经验。

我们是一个著名的养鱼公司，同时也是在越南养Pangasius巴沙鱼的领

导公司。

在过去和目前，在湄公河里越南南方、湄公河平原、安江省我们已经养了超

出80.000吨巴沙鱼。

每年加工工厂水产能力是15.000 MTS成品冷冻Pangasius鱼片。

基础物质、化验室、

设备机器安装按照各标准要求如HACCP-GMP-SSOP, ISO-9001:2000 BVQI No.1976898,

FDA No.13799569826, HALAL，让我们的产品成为安全和卫生冷冻产品。

九龙水产进出口股份公司是(VASEP)越南生产水产协会的正式成员。

EU的加工工厂编码：DL-370

电话号(+84) 296 3931 000  3932 821 - 

传真：(+84) 296 3932 446 -  3932 099

邮箱：sales@clsh.com.vn

网页：www.clsh.com

是www.pangafish.com     的成员
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY 
SẢN HÒA PHÁT (HOPHAFISH)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hòa Phát (HOPHAFISH) đặt 

tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. An Giang 

là một trong những tỉnh lớn nhất của Pangasius boccourti, Pangasius 

hypophthalmus và chế biến cá ở Việt Nam. Nhà máy chế biến có thể chế biến tới 

300 tấn cá sống mỗi ngày. Nó được tách thành hai hệ thống và mỗi hệ thống có công 

suất 150 tấn mỗi ngày. Nhà máy có hơn 2600 nhân viên lành nghề và được đào tạo tốt để 

thực hiện công việc tốt nhất mà họ có thể cung cấp.

Các ưu tiên của công ty chúng tôi luôn được cam kết với uy tín cao đối với các tiêu chuẩn pháp lý và an 

toàn cao nhất. Chúng tôi cũng có một hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ nhiều tiêu chuẩn được chấp nhận tốt như mã EU DL 725, 

HALAL, HACCP, ISO 17025, ISO 22000, BRC, IFS, GLOBAL GAP, ACC, ASC, v.v.

NHÀ MÁY

LÔ A, KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH LONG, QUẬN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG.

Điện thoại: 0296 368 4612 - 0296 368 4611 - Fax:   0296 368 4511

Website:  www.hophash.com.vn - Email: sales@hophash.com.vn

CHI NHÁNH TP HCM

147-149  Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại:  0286 290 7046 - 0983 691 169 - Fax:   0286 290 7046

Email: info@hophash.com.vn   -    Skype:    huynhatphuong 
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The Hoa Phat Seafood Import - Export and 
Processing Joint Stock Company (HOPHAFISH) 

The Hoa Phat Seafood Import - Export and Processing Joint Stock Company 

(HOPHAFISH) is located in the Binh Long Industrial Zone, Chau Phu District, 

An Giang Province. An Giang is one of the biggest provinces of Pangasius bocourti, 

Pangasius hypophthalmus, and processes sh in Vietnam.

The processing plant can process up to 300 tons of raw sh per day. It is separated into two 

systems and each one has a capacity of 150 tons per day. The plant has over 2600 skilled and well 

trained employees to perform the best job that they can provide.

Our company's priorities have always been committed with great prestige to the highest legal and safety 

standards. We also have a quality management system that adheres to many well accepted standards such 

as EU code DL 725, HALAL, HACCP, ISO 17025, ISO 22000, BRC, IFS, GLOBAL GAP, ACC, ASC, 

etc.

FACTORY

LO A, BINH LONG INDUSTRIAL ZONE, CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE 

Tel: (+84) 296 368 4612 – (+84) 296 368 4611 - Fax: (+84) 296 368 4511 

Website: www.hophash.com.vn - Email: sales@hophash.com.vn

HCMC BRANCH

147-149 VO VAN TAN ST., 3RD DIST., HCMC 

Tel: (+84) 286 290 7046 – (+84) 983 691 169 - Fax: (+84) 286 290 7046

Email: info@hophash.com.vn - Skype: huynhatphuong 47



工厂

A区，平龙工业区，周富县，安江省。
电话号码：: (+84) 296 368 4612 – (+84) 296 368 4611 – 传真: (+84) 296 368 4511 

网页：: www.hophash.com.vn – 邮箱：: sales@hophafish.com.vn

胡志明市分公司

147-149号武文秦，3郡，胡志明市。

电话号码: (+84) 286 290 7046 – (+84) 983 691 169 – 传真: (+84) 286 290 

(HOPHAFISH) 和发水产进出口股份公司

(HOPHAFISH) 和发水产进出口股份公司座落在安江省，周富县，平

龙工业区。安江省是在越南Pangasius boccourti, Pangasius 

hypophthalmus和加工鱼最大之一。

每天加工工厂可以加工大概300吨生鱼。分成两条生产线，每条线可以加工

150吨。工厂有超过2600个员工有工作经验并且经过培训便于最好完成工

作。

我们公司的优先因素是保证严格执行法律标准和安全标准。我们有一个质量管理系统

已获得认证比如EU编码DL 725, HALAL, HACCP, ISO 17025, ISO 22000, BRC, IFS, 

GLOBAL GAP, ACC, ASC等等。
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
BẠN VÀ TÔI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thực phẩm Bạn 
và Tôi
Tên thương mại: BNT FOODS CORP
Địa chỉ: 79-80 E1 Khu đô thị Sao Mai, Phường Bình 
Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Lĩnh vực hoạt động:     Chế biến và xuất khẩu cá tra, cá rô phi 
đông lạnh
Điện thoại công ty: (+84) 296 3957 136/ 710 3843 073 - Fax: 
(+84) 296 3934 953/ 710 3844 739
Email: btfood@vnn.vn/salesdept@bntpangamekong.vn
Website: www.pangamekong.com
EU Code: DL 293
HT QLCL: HACCP, ISO 9001:2008, BRC, HALAL
Sản phẩm: Cá tra, cá rô phi/ diêu hồng đông lạnh
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BAN VA TOI FOODS CORPORATION (BNT FODDS CORP)

Ofce Address: 79-80 E1 KDC Sao Mai, Binh Khanh Ward, Long 

Xuyen City, An Giang Province

Trading name: BNT FOODS CORP

Province (City): AN GIANG

Area: Processing and Exporting Frozen Pangasius/ Tilapia Fillet

Telephone: (+84) 296 3957 136 - Fax: (+84) 296 3934 953

Email: btfood@vnn.vn/salesdept@bntpangamekong.vn

Website: www.pangamekong.com

EU Code: DL 293  Quality control System: HACCP, ISO 9001:2008, BRC, HALAL

Product: Frozen Pangasius/ Tilapia/ Red Tilapia

你和我食品股份公司

英文名称: BNT FOODS CORP

地址：79-80 E1, 美星居民区，

平庆坊，龙川市，安江

省经营领域：加工和出口冷冻巴沙鱼，非洲鲫鱼。

电话号码：(+84) 296 3957136 - 传真：(+84) 296 3934 953 

邮箱: btfood@vnn.vn/ salesdept@bntpangamekong.vn  

网页：www.pangamekong.com

EU Code: DL 293   质量管理：HACCP, ISO 9001:2008, BRC, HALAL

产品：冷冻巴沙鱼，非洲鲫鱼，红鱼。
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Một số doanh nghiệp kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang:
Some other seafood trading enterprises in An Giang Province - 在安江省经营水产其他公司：

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BÌNH MINH (SUNRISE CORP)
Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, xuất khẩu Cá tra philê, dầu cá, bột cá, hàng giá trị gia tăng

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại công ty: 84 296 3932529 - Fax: 84 296 3932394

Email: info@sunriseseafoods.com.vn

Website: www.sunriseseafoods.com - www.sunriseseafood.com.vn

(SUNRISE CORP) 

Scope of activities: Processing anh Exporting Pangasius llets, sh oil, sh meal, value-added products

Address: nation Road 91, An Thoi Hamlet, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Phone: (+84) 296 3932529  - Fax: (+84) 296 3932394

Email: info@sunriseseafoods.com.vn

Website:  - www.sunriseseafood.com.vnwww.sunriseseafoods.com

(SUNRISE CORP) 平明进出口股份公司

经营领域：加工，出口巴沙鱼鱼片，鱼油，鱼粉，增加价值货物。

地址：91国路，安泰组，美泰坊，龙川市，安江省。

电话号码：(+84) 296 3932529 - 84 296 3932394

邮箱：info@sunriseseafoods.com.vn

网页：www.sunriseseafoods.com - www.sunriseseafood.com.vn
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CÔNG TY TNHH BÌNH LONG
Tên thương mại: BILOFISH

Địa chỉ: Lô E, KCN Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, nuôi trồng, xuất khẩu

Điện thoại công ty: (+84) 296 3684 255 - Fax: (+84) 296 3684 233

Email:  binhlong@bilosh.vn/ngoc  - Website: www.bilosh.vn.nt@bilosh.vn/eric.nguyen@bilosh.vn

EU Code: DL 529 - HT QLCL: HALAL, HACCP - Sản phẩm: Cá tra, basa đông lạnh, hàng GTGT

BINH LONG COMPANY LIMITED (BILOFISG)
Ofce Address: Lot E, Binh Long Industrial Zone, Chau Phu District, An Giang Province

Trading name: BILOFISH

Area: Aquaculture, Processing, Exporting, Trading, Services

Telephone: (+84) 296 3684 255 - Fax: (+84) 296 3684 233

Email: binhlong@bilosh.vn/ngoc  - Website: .nt@bilosh.vn/eric.nguyen@bilosh.vn www.bilosh.vn

EU Code: DL 529 - HT QLCL: HALAL, HACCP - Product: Pangasius Hypophthalmus llet frozen, Pangasius Hypophthalmus 

slice frozen, Pangasius Hypophthalmus buttery frozen, frozen basa sh patse, frozen basa sh ball.

(BILOFISH) 平龙责任有限公司
地址：E区，平龙工业区，周富县，安江省。

英文名称：BILOFISH

领域：   加工，培植，出口。

电话号码: (+84) 296 3684 255 - Fax: (+84) 296 3684 233

邮箱: binhlong@bilosh.vn/ ngoc.nt@bilosh.vn/ eric.nguyen@bilosh.vn - 网页：www.bilosh.vn

EU Code: DL 529 - 质量管理：HALAL - 增加价值货物。产品: 冷冻巴沙鱼，52



农产
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CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC 
PHẨM AN GIANG

Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang (ANTESCO) là một 

trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, chế 

biến và xuất khẩu các loại rau quả đông lạnh IQF và đóng hộp.

ANTESCO hiện có ba nhà máy đang áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của 

Châu Âu và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000; SEDEX; BRC FOODS; 

GLOBAL GAP, KOSHER; HALAL; FDA. Tổng sản lượng hàng năm trên 20.000 tấn. 

ANTESCO đã có mối quan hệ mua bán với nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật, New 

Zealand,…

Sản phẩm chủ yếu: Cá linh kho mía, cá duồng kho lạt, Mắm cá linh, bắp non, đậu nành rau,…

Địa chỉ:  69-71-73, Đường Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại:  02963 841 196

Fax:  02963 843009

Email: antesco@antesco.com

Website: www.antesco.com
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AN GIANG FRUIT-VEGETABLES AND FOODSTUFF JOINT 

STOCK COMPANY (ANTESCO)

An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company (ANTESCO) is 

one of Vietnam's Leading companies that specializes in producing and exporting 

the frozen IQF and canned tropical vegetables and fruits.ANTESCO has three 

factories applying the European advanced technology and quality controlled by ISO 

22000; SEDEX; BRC FOOD; GLOBAL GAP, FDA, KOSHER; HALAL;… with the total 

annual capacity over 20,000 tons. ANTESCO has been trading with many countries: USA, 

Canada, EU, Japan, etcThe key products are: Linh Fish With Sugarcane, Light Braised Duong Fish; 

Steam Salted Linh Fish, Baby corn, Green soybean,..

Address:  69-71-73 Nguyen Hue Street, Long Xuyen City, An Giang Province

Phone: (+84) 2963 841 196 - Fax: (+84) 2963 843009    Email:  - Website:  antesco@antesco.com www.antesco.com

安江食品果品股份公司
(ANTESCO) IQF冷冻、装盒果品行业的最前列公司之一。ANTESCO  安江食品果品股份公司是越南生产、加工和出口

现有3个工厂正在采用欧洲新进的工艺、技术以及ISO 22000; SEDEX; BRC FOODS; GLOBAL GAP, KOSHER; 

HALAL; FDA的质量管理标准。每年总产量超出20.000吨。ANTESCO与世界上许多国家建立了合作关系比如：美

国, Canada, 欧洲, 日本, New Zealand,…

主要产品：灵鱼煮甘蔗，红烧鱼，腌制灵鱼，雏玉米，大豆等等。

地址： 69-71-73 阮惠, 龙川市，安江省。电话号码：(+84) 2963 841 196 传真：(+84) 2963 843009

邮箱:  - 网页： www.antesco.comantesco@antesco.com
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成衣
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CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐỨC THÀNH DUCTHANH GARMENT CO.,LTD

Công ty TNHH xuất nhập khẩu hàng may Đức Thành là nhà 
sản xuất hàng may mặc xuất khẩu hàng đầu Việt Nam. 
Hoạt động kinh doanh: May mặc, thời trang, dịch vụ gia công may 
mặc,...
Hoạt động thị trường: Mỹ, Châu Âu
Địa chỉ:
-  18 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thời, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
-  12/1 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thời, TP. Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang 
Điện thoại:  0296 3833 380      Fax: 0296 3833 380
Email:   tomnguyen@ducthanhti.com.vn - benjamin.le@ducthanhti.com.vn - 
mrhai@ducthanhti.com.vn
Website:  www.ducthanhgarment.znn.vn
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DUC THANH GARMENT IMPORT - EXPORT COMPANY 
LIMITED (DUCTHANH GARMENT CO.,LTD)Duc Thanh 
Garment Import - Export Company Limited is the leading 
manufacturer of export garment in Vietnam.
Business activities: Export Garment Companies; Garment  
Companies;
Market activities:  USA, Europe
Address: 
-  18 Tran Hung Dao Street, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang 
Province
-  12/1 Tran Hung Dao Street, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang 
Province
Phone:  (+84) 296 3933 887    Fax: (+84) 296 3833 380
Email:   tomnguyen@ducthanhti.com.vn - benjamin.le@ducthanhti.com.vn - 
mrhai@ducthanhti.com.vn
Website:  www.ducthanhgarment.znn.vn

德诚进出口成衣责任有限公司
德诚进出口成衣责任有限公司是在越南生产出口成衣行业 
站在最前列的公司之一。经营领域：成衣，时装，成衣加工服务等等.市场：美国. 
欧洲。
地址
-18号陈兴道，美泰坊，龙川市，安江省。
- 12/1号陈兴道，美泰坊，龙川市，安江省。
电话号码: (+84) 296 3933 887
传真：(+84) 296 3833 380
邮箱： tomnguyen@ducthanhti.com.vn - benjamin.le@ducthanhti.com.vn - 
mrhai@ducthanhti.com.vn
网页： www.ducthanhgarment.znn.vn
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CÔNG TY TNHH MAY MẶC LU AN
Địa chỉ: Lô C4, Khu Công nghiệp Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Điện thoại:  0911 888 900

Lĩnh vực hoạt động: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

LU AN GARMENT COMPANY LIMITED
Address:  Lot C4, Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, An Giang Province

Phone number:   (+84)911 888 900

Business Areas:  Sewing outts (except costumes from fur)

LU AN 成衣责任有限公司
地址：C4区，平和工业区，平和村，周城县，安江省。

电话号码： (+84)911 888 900

经营领域：生产成衣（除动物毛的成衣外）。
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TỈNH AN GIANG

SỞ CÔNG THƯƠNG AN GIANG
Số 10, Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình

TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0296) 3 952 701

Fax: (0296) 3846498 - 3952694
Website: www.socongthuong.angiang.gov.com

Email: socongthuong@angiang.gov.vn
 

AN GIANG DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE
10, le Trieu Kiet Street, My Binh Ward
Long Xuyen City, An Giang Province
Phone: (0296) 3 952 701
Fax: (0296) 3846498 - 3952694
Website: www.socongthuong.angiang.gov.com
Email: socongthuong@angiang.gov.vn
 
江省工商所安江省
10 梨召杰路, 龙川市, 美平坊,号电话
电话号码: (0296）3952701
传真：（0296）3846498-3952694
网页：www.socongthuong.angiang.gov.vn
邮件：socongthuong@angiang.gov.vn
 


